
UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN                 

PHÊ DUYỆT NHU CẦU KINH PHÍ DÂN TỘC RẤT ÍT NGƯỜI ĐƯỢC HT TIỀN HỌC TẬP 

THEO NĐ 57/2017, NGÀY 09/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CP - TL THÁNG 7-8  NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 2920/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2023  của UBND huyện Điện Biên) 

                           ĐVT: Đồng   

ST

T 

Nội dung  (Truy lĩnh do tăng 

mức lương tổi thiểu từ 

1.490.000đ- 1.800.000 đ) 

Mức 

lương tối 

thiểu 

Định 

mức 

Số tiền/ 

tháng 

Số học 

sinh 

Số 

tháng 

Kinh phí hỗ 

trợ 

Tổng KP đề 

nghị truy lĩnh 
Ghi chú 

I Cấp mầm non: 071       24   4.464.000 4.464.000   

1 Trường mầm non xã Pa Thơm     310.000  30% 93.000 22 2 4.092.000         4.092.000  
  

2  Trường MN  xã Thanh Chăn     310.000  30% 93.000 1 2 186.000            186.000  
  

3 

Trường mầm non xã Thanh 

Xương    310.000  30% 93.000 1 2 186.000            186.000  
  

II Cấp Tiểu học: 072       4   992.000 992.000   

1 Trường TH xã Noong Luống     310.000  40% 124.000 2 2 496.000            496.000  
  

2 Trường TH xã Núa Ngam     310.000  40% 124.000 1 2 248.000            248.000  
  

3 Trường TH xã Thanh Hưng     310.000  40% 124.000 1 2 248.000            248.000  
  

III Cấp THCS: 073       84 6 28.520.000 28.520.000   

1 

Trường TH &THCS xã Pa 

Thơm     310.000  60% 186.000 62 2 23.064.000 
      28.272.000  

  

Trường TH &THCS xã Pa 

Thơm     310.000  40% 124.000 21 2 5.208.000 
  

2 

 Trường  THCS xã Noong 

Luống     310.000  40% 124.000 1 2 248.000            248.000  
  

   Tổng cộng        112   33.976.000 33.976.000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

 

PHÊ DUYỆT NHU CẦU HỌC SINH DÂN TỘC RẤT ÍT NGƯỜI ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN 

HỌC TẬP THEO NĐ 57/2017, NGÀY 09/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CP -  TỪ THÁNG 09  

ĐẾN HẾT THÁNG 12  NĂM 2023 

            

(Kèm theo Quyết định số: 2920/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Điện Biên)             

                           ĐVT: Đồng                           

STT Nội dung 

Mức 

lương 

tối thiểu 

Định 

mức 

Số tiền/ 

tháng 

Số 

học 

sinh 

Số 

tháng 

Kinh phí 

hỗ trợ 

Tổng KP đề 

nghị từ T9-

>12/2023 

                          

I Cấp mầm non: 071       26   56.160.000 56.160.000      Điểm bản hưởng 40%                      

1 Trường mầm non xã Pa Thơm 

  

1.800.000  30% 540.000 24 4 51.840.000 

        

51.840.000  
     TT hưởng 60%                      

2  Trường MN  xã Thanh Chăn 

  

1.800.000  30% 540.000 1 4 2.160.000 

          

2.160.000  
          165                      

4  Trường MN H.C.C xã Noong Hẹt 

  

1.800.000  30% 540.000 1 4 2.160.000 

          

2.160.000  
                          

II Cấp Tiểu học: 072       7   20.160.000 20.160.000                           

1 Trường TH xã Noong Luống  

  

1.800.000  40% 720.000 2 4 5.760.000 

          

5.760.000  
                          

2 Trường TH xã Núa Ngam 

  

1.800.000  40% 720.000 1 4 2.880.000 

          

2.880.000  
                          

3 Trường TH xã Thanh Hưng 

  

1.800.000  40% 720.000 1 4 2.880.000 

          

2.880.000  
                          

4 Trường TH 2 xã Thanh Xương 

  

1.800.000  40% 720.000 1 4 2.880.000 

          

2.880.000  
                          

5 Trường TH xã Thanh Chăn 

  

1.800.000  40% 720.000 1 4 2.880.000 

          

2.880.000  
                          

6 Trường TH xã Thanh Nưa 

  

1.800.000  40% 720.000 1 4 2.880.000 

          

2.880.000  
                          

III Cấp THCS: 073       86   334.080.000 334.080.000                           

1 

Trường TH &THCS xã Pa Thơm  

(Đ Bản) 

  

1.800.000  40% 720.000 25 4 72.000.000        

331.200.000  

                          

Trường TH &THCS xã Pa Thơm 

  

1.800.000  60% 1.080.000 60 4 259.200.000 
                          

2  Trường  THCS xã Noong Luống 

  

1.800.000  40% 720.000 1 4 2.880.000 

          

2.880.000  
                          

   Tổng cộng        119   410.400.000 410.400.000                           
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